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Chuyển đối số là công cụ đóng góp 30% sự thành
công trong các mô hình quản trị toàn diện cho TP. 
Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa
Ví dụ thành phố không rác thải. 



CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH



CHÀO MỪNG TÀI KHOẢN PHÒNG TNMT THÀNH PHỐ ABC









CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ NỀN 
TẢNG KẾT NỐI CÁC BÊN HỮU 
QUAN TẠO NÊN MÔ HÌNH QUẢN 
LÝ RÁC THẢI THÀNH CÔNG  



Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp
xã trực thuộc gồm 19 Phường, 8 xã
Vậy sẽ có: 
• 1 tài khoản cho Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường
• 19 tài khoản cho UBND Phường
• 28 tài khoản UBND Xã

UBND THÀNH PHỐ 

User 
UBND XÃ

Thôn/ấp



UBND TỈNH





• Giảm 10 - 20% giấy thải

• Tăng 30% tỷ lệ thu gom rác tái chế

• Giảm 10% lượng rác thải tại các bãi chôn lấp

• Giảm 10% phát thải khí nhà kính

VỀ MÔI TRƯỜNG











CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

01 buổi giới thiệu phần 
mềm và nhu cầu của địa 

phương (online hoặc 
offline)

Họp thống nhất mô 
hình triển khai, tầm 
nhìn và mục tiêu dài 

hạn.

Tập huấn và hướng dẫn 
sử dụng phần mềm 
(online hoặc offline)

Tiến hành số hóa dữ 
liệu (từ 2-6 tháng)

Xác định mục tiêu gắn 
liền chuyển đổi số hằng 
năm và kế hoạch hành 
động (các địa phương 

đã xây dựng hằng năm)

Đưa công việc quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt 
gắn liền với phần mềm 
quản lý online. (chuyển 

đổi số chính thức)

Tổng kết hằng năm và 
đưa ra mục tiêu cho 

năm tiếp theo. 



THỐNG NHẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Lựa chọn của địa 
phương

Nhược điểmƯu điểmLựa chọn các thành phần 

Chậm hơn vì theo từng bướcAn toàn để lựa chọnDemo khu vực nhỏ cấp phường, xã

Phạm vi
Chậm hơn vì theo từng bước

Khu vực dễ áp dụng hơn, chi 
phí thấp hơn 

Chỉ áp dụng cho đô thị (thành 
phố/huyện/thị xã)

Phải huy động nhân sự và quyết tâm 
rất cao độ.

Chuyển đổi số 1 lần tạo sự 
thống nhất. 

100% toàn tỉnh/thành phố

Tốn ngân sách
Vốn hằng năm nên thủ tục lần 
đầu gian nan hơn.

Vốn sự nghiệp môi trường/ chuyển 
đổi số địa phương/khoa học công 
nghệ .Ngân sách

Phải huy động hằng năm.Không tốn ngân sách
Công ty thu gom chi trả. 
Khác (tài trợ,xã hội hóa,...)

Dữ liệu có thể không trọn vẹn
Cấp xã kiểm tra giám sát, ít tốn 
thời gian hơn

Đơn vị thu gom UBND cấp xã
Chủ trì: UBND cấp tỉnh/huyệnĐơn vị quản lý 

tài khoản phần 
mềm Tốn rất nhiều công sức công đoạn số 

hóa. 
Quản lý chặc chẽ hơn địa bàn. 

UBND cấp xã  đơn vị thu gom
Chủ trì: UBND cấp tỉnh/huyện



THỐNG NHẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI
Lựa chọn của địa 

phương
Nhược điểmƯu điểmMục tiêu, kế hoạch hành động

Mục
tiêu

Không trọn vẹn nếu các cơ quan, doanh 
nghiệp thu gom chưa thống nhất

Dễ làm nhất
Số hóa dữ liệu hộ gia đình và chủ
nguồn thải

01

Phải kết hợp với các hoạt động thực tiễn 
đạt hiệu quả cao.

Hỗ trợ tốt cho việc duy trì, 
thưởng phạt, kiểm tra giám sát.

Chuyển đổi số công tác phân loại rác 
tại nguồn lên trên 90%

02

Tính chất dài hạn, cần tuyên truyền, xử
phạt,…

Thay đổi hành vi, mô hình thu
gom
Giảm rác đổ trộm

Chuyển đổi số công tác thu gom rác
thải cồng kềnh

03

Phụ thuộc nhiều vào chương trình phân
loại rác tại nguồn

Thay đổi hành vi, mô hình thu 
gom

Chuyển đổi số công tác thu gom rác tái 
chế, quản lý rác ve chai/đồng nát

04

Lâu dàiXu hướngThu tiền online (ví điện tử, ngân hàng)05

Phải có IT của địa phương phối hợp. Người dân dễ tra cứu
Tích hợp vào trong trung tâm điều 
hành thông minh IOC/ website cơ 
quan

06

Chi phí sinh hoạt cho người dân.
Theo mô hình TP.HCM đang 
thực hiện

Lộ trình thu tiền vận chuyển, xử lý rác 
thải (giảm dần trợ giá ngân sách)

07



CHI PHÍ DỰ TRÙ THIẾT LẬP VÀ SỐ HÓA

Thời gian số hóa và bước
đầu chuyển đổi số trong 1 

năm đầu tiên
Dữ liệuQuy môSTT

1 tháng
Đầy đủ 10 trường dữ liệu cơ bản và 
chính xácÁp dụng ở khu vực nhỏ cấp phường, xã 

(áp dụng dưới 3 phường)
01

<3 tháng
Chưa đầy đủ (dưới 7 trường dữ liệu) 
và chưa chính xác 

<2 tháng
Đầy đủ 10 trường dữ liệu cơ bản và 
chính xácChỉ áp dụng đô thị

(thành phố/huyện/thị xã)02

2-4 tháng
Chưa đầy đủ (dưới 7 trường dữ liệu) 
và chưa chính xác 

6 tháng
Đầy đủ 10 trường dữ liệu cơ bản và 
chính xác100% toàn tỉnh/thành phố

03

9-12 tháng
Chưa đầy đủ (dưới 7 trường dữ liệu) 
và chưa chính xác 

Sau 12 tháng chi phí vận hành 300.000 VNĐ/tài khoản/tháng



CÁC LỢI ÍCH KHI CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC PHÂN LOẠI 
CHẤT THẢI RẮN SIN HOẠT TẠI NGUỒN








